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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: Review.

Thực hiện  từ ngày 17/02 đến ngày 22/02/2020


Tên bài: UNIT 1: A GOOD READ
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 1, sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa Simile và Metaphor trong văn bản văn học. Sinh viên học các thành ngữ với thinking thường được sử dụng trong Tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên có khả năng mở rộng vốn từ của mình với các từ vựng có gốc là các từ như scribe.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

1. Do you usually read one book at a time, or do you read several different books at a time?

2. What was the last book you finished? Who wrote it? What was it about? Briefly retell the story.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Recognizing Simile and Metaphor

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.
-Have Ss explain the answers to a partner.
	- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Discuss.
-Do exercise A, B and C
	15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 1: What Exactly Is a Short Story?
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Odd Word Out

Vocabulary Skill: 
The Root Word scribe 
Chapter 2: An interview with J.K. Rowling
Before You Read:
A Writer's story

Reading Skill: Scanning

	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Select the correct answer to each statement without looking back at the reading.
B. Complete the sentences and discuss answers with a partner.
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B

A. Circle the word that does not belong. 

B. Complete the sentences using the words in italics from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Write the part of speech for each one.
B. Complete sentences using the words from A.
-Give feedback and correct answers.

- Decide whether the following statements about the reading are True (T) or False (F).
-Have Ss discuss the answers to a partner.
-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.

	-Do exercises.
-Check the answer

-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
-Do exercises
- Discuss

- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B and C
	50 phút
30 phút
20 phút
15 phút
15 phút


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 1 (Cont.) + UNIT 2.

Thực hiện  từ ngày 24/02 đến ngày 29/02/2020


Tên bài: UNIT 1: A GOOD READ (Cont.) 


   UNIT 2: A NEW GENERATION OF THINKING
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 2, sinh viên có thể vận dụng kĩ năng đọc lướt để tìm ý chính trong những đoạn văn nâng cao. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là tend/ cap cũng như hiểu các tên gọi xưng hô sử dụng từ ngữ học thuật.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabulary and reading skills.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Scanning

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 2: An Interview with J.K. Rowling
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word Definitions
Vocabulary Skill: 
Idioms of Thinking 
Unit 2: A New Generation of Thinking
Chapter 1: Emotional Intelligence
Before You Read:

What's your EQ?
Reading Skill: 

Skimming for Content
	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Select the correct answer to each statement without looking back at the reading.
B. Complete the sentences and discuss answers with a partner.
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Match each one with a definition  on the right 

B. Complete the sentences using the words from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Write a short definition for each sentence then discuss with a partner.
B. Answer the questions with a partner.
-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to answer the questions.
-Have Ss discuss the answers to a partner.

-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.

	-Do exercises.
-Check the answer

-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
-Do exercises
- Discuss

- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B and C
	50 phút
30 phút
20 phút
15 phút
15 phút


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	
	


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 2 (Cont.)
Thực hiện  từ ngày 02/3 đến ngày 07/3/2020


Tên bài: UNIT 2: A NEW GENERATION OF THINKING
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 2, sinh viên có thể vận dụng kĩ năng đọc lướt để tìm ý chính trong những đoạn văn nâng cao. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là tend/ cap cũng như hiểu các tên gọi xưng hô sử dụng từ ngữ học thuật.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review Emotional Intelligence.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	05 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Skimming

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	05 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 1: Emotional Intelligence
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word in Context
Vocabulary Skill: 
The Root Word tend 
Chapter 2: Left Brains, Right Brains, and Board Games.
Before You Read:

Brain Games
Reading Skill: 

Identifying Main and Supporting Ideas
Reading Comprehension: Check your understanding

Vocabulary Comprehension: Word Definitions
Vocabulary Skill: 
The Root Word cap
	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Answer questions without looking back at the reading.
B. Decide statemenrs about reading are true(T), false (F), or not given (NG).
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Choose the correct answer. 

B. Answer the questions.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Devide the following list of words into thier different parts, then discuss with a partner.
B. Complete the sentences using the words from A.
-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to discuss the questions with a partner.
-Have Ss write the name for each skill.

-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.
-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Choose the best answer.
B. Decide statemenrs about reading are true(T), false (F), or not given (NG).
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Match each one with a definition on the right. 

B. Complete the sentences with the vocabylary from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Write the part of speech and a simple definition, then discuss with a partner.
B. Complete the sentences using the words from A.
-Give feedback and correct answers.
	-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
- Discuss

-Do exercises
- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B and C
-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
	30 phút
20 phút
20 phút
05 phút
05 phút
30 phút

20 phút

20 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 2
Thực hiện  từ ngày 09/3 đến ngày 14/3/2020


Tên bài: TEST 1
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho sinh viên đã học từ bài 1 đến bài 2. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu cho sinh viên và chuẩn bị để sinh viên làm tốt bài kiểm tra giữa học phần..
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review unit 1 + 2.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	05 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skills ( unit 1 + 2)

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	05 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

TEST 1

	-Asks Ss to do a Test 1

	
	150 phút


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: TEST 1
Thực hiện  từ ngày 16/3 đến ngày 21/3/2020


Tên bài: UNIT 3: IT'S DINNER TIME!
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 3, sinh viên có thể đọc hiểu tốt các bài đọc về chủ đề mang tính chất tranh luận theo 2 hướng: đồng ý hoặc không đồng ý. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là sist cũng như các từ được tạo thành từ các gốc từ thuộc số như mono, dec, cent and mill. Bên cạnh đó, sinh viên được học và hiểu cách sử dụng các dấu câu đúng và chính xác.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

1. How many meals or snacks have you eaten so far today? What food did you eat?

2. Do you know how these foods were grown or manufactured? Describe how you think they were farmed or produced.

3. What do you understand by the term "genetically modified (GM) foods"? Are you aware of how GM foods are different from other foods? Do you know if they are available in your local supermarket?

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Arguing For and Against a Topic

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.
-Have Ss explain the answers to a partner.
	- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Discuss.
-Do exercise A, B and C
	15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 1: Genertically Modified Food
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Odd Word Out
Vocabulary Skill: 
The Root Word sist 
Chapter 2: Mediterranean Diet.
Before You Read:

A. Discuss the questions with a partner:
1. What foods are grown in large amounts in your country?

2. Are these foods a staple of the diet in your country?

B. Find the answers to questions:
1. Which countries of the world adhere to the principles of the Mediterranean diet?

2. What foods do you think are eaten in abundance in these countries?

Reading Skill: 

Identifying Meaning from Context

	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Choose the best answer for each sentence.
B. Complete statements using information you have read..
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Circle the word that does not belong. 

B. Complete the sentences using the words from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A, B and C
A. Decide which form each word uses and write it in the space provided.
B. Complete the sentences using the words from A.

C. Write three more sentences using the words from A.
-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to discuss the questions with a partner.
-Have Ss write the name for each skill.

-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to D.

	-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
- Discuss

-Do exercises
- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B, C and D

	50 phút
30 phút
20 phút
15 phút
15 phút



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 3 (Cont.) + UNIT 4.

Thực hiện  từ ngày 23/3 đến ngày 28/3/2020


Tên bài: UNIT 3: IT'S DINNER TIME (Cont.) 


   UNIT 4: BEYOND PLANET EARTH
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 4, sinh viên có thể đọc lướt để tìm ý cần suy luận theo yêu cầu đề bài. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là vac cũng như các từ được tạo thành từ các tiền tố như mis-.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabulary and reading skills.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: identifying Meaning from Context

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 2: Mediterranean Diet
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word in Context
Vocabulary Skill: 
Numerical Root Words mono, dec, cent, and mill 
Unit 4: Beyond Planet Earth
Chapter 1: Near-Earth Objects: Monsters of Doom?
Before You Read:

Advoiding Asteroids
Reading Skill: 

Understanding Inference
	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Choose the best answer for each question.
B. Answer questions using the information you have read.
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Work out the meaning of each word 

B. Fill in the blanks using the words from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Work out the meaning of each word.
B. Complete the sentences using vocabulary from A.
-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to answer the questions.
-Have Ss discuss the answers to a partner.

-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.

	-Do exercises.
-Check the answer

-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
-Do exercises
- Discuss

- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B and C
	50 phút
30 phút
20 phút
15 phút
15 phút


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 4 (Cont.)
Thực hiện  từ ngày 30/3 đến ngày 04/4/2020


Tên bài: UNIT 4: BEYOND PLANET EARTH (Cont.)
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 4, sinh viên có thể đọc lướt để tìm ý cần suy luận theo yêu cầu đề bài. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là vac cũng như các từ được tạo thành từ các tiền tố như mis-
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review Advoiding Asteroids.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	05 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Understanding Inference

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	05 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 1: Near-Earth Objects: Monsters of Doom?
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word Definitions
Vocabulary Skill: 
The Prefix mis- 
Chapter 2: Life on Mars Likely, Scientist Claims
Before You Read:

The Red Planet
Reading Skill: 

Scanning
Reading Comprehension: Check your understanding

Vocabulary Comprehension: Odd Word Out
Vocabulary Skill: 
The Root Word vac
	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Answer questions without looking back at the reading.
B. Decide statemenrs about reading are true(T), false (F).
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Match each word with a definition on the right. 

B. Complete the paragraph using the vocabulary from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Write the part of speech and simple definition.
B. Complete the sentences using the words from A.
-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to discuss the questions with a partner.
-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.
-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Choose the best answer.
B. Complete sentences using information you have read..
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Circle the word that does not belong. 

B. Complete the sentences with the vocabylary from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Write the part of speech and a simple definition, then discuss with a partner.
B. Complete the sentences using the words from A.
-Give feedback and correct answers.
	-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
- Discuss

- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B and C.
-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
	30 phút
20 phút
20 phút
05 phút
05 phút
30 phút

20 phút

20 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 4
Thực hiện  từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2020


Tên bài: TEST 2
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho sinh viên đã học từ bài 3 đến bài 4. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu cho sinh viên và chuẩn bị để sinh viên làm tốt bài kiểm tra.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review unit 3+4.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	05 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skills ( unit 3+4)

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	05 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

TEST 2

	-Asks Ss to do a Test 2

	
	150 phút


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: TEST 2
Thực hiện  từ ngày 13/4 đến ngày 18/4/2020


Tên bài: UNIT 5: ENERGY FOR LIFE
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 5, sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa Fact và Opinion sử dụng khi đọc hiểu nâng cao. Bên cạnh đó, sinh viên học cách dùng từ điển đồng nghĩa thesaurus sử dụng trong Tiếng Anh. Ssinh viên có khả năng mở rộng vốn từ của mình với các từ vựng có gốc là các từ như mit.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

1. What do you understand by the term "global warming"?

2. What are scientists or government members in your country working to address the issue of global warming? Do you think they are doing enough?

3. What are considered to be the main causes of global warming?

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Identifying Fact Versus Opinion

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.
-Have Ss explain the answers to a partner.
	- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Discuss.
-Do exercise A, B and C
	15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 1: Biomass: Let's Set the World on Fire
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word in Context
Vocabulary Skill: 
The Root Word mit 
Chapter 2: A Long Road to Cleaner Energy Sources
Before You Read:

A. Discuss the questions with a partner:

1. Name some modern inventions that are causes of environmental pollution
2. What is the "greenhouse effect"? Can you name any "greenhouse gases"? Do you know what role these play in global warming?
Reading Skill: 

Previewing

	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Choose the best answer for each sentence.
B. Decide the statements about the reading are true (T) or false (F).
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Work out the meaning of each vocabulary. 

B. Fill in the blanks using the words from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Write the part of speech and a simple definition.
B. Complete the sentences using the words from A.

-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to discuss the questions with a partner.
-Have Ss write the name for each skill.

-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to D.

	-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
- Discuss

-Do exercises
- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B, C and D

	50 phút
30 phút
20 phút
15 phút
15 phút



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 5 (Cont.) + UNIT 6.

Thực hiện  từ ngày 20/4 đến ngày 25/4/2020


Tên bài: UNIT 5: ENERGY FOR LIFE (Cont.) 


   UNIT 6: LANGUAGE AND LIFE
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 6, sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa Cause và Effect sử dụng khi đọc hiểu nâng cao. Bên cạnh đó, sinh viên học cách viết các kí tự phiên âm từ sử dụng trong Tiếng Anh, mở rộng vốn từ với các từ vựng có gốc là các từ như lit và lex.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabulary and reading skills.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Previewing

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 2: A Long Road to Cleaner Energy Sources
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word Definitions
Vocabulary Skill: 
The Prefix ob- 
Unit 6: Language and Life
Chapter 1: The Exodus of Languages
Before You Read:

Lost Languages
Reading Skill: 

Identifying Cause and Effect
	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Choose the best answer for each question.
B. Complete the sentences with information from the reading.
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Match a word with a definition on the right 

B. Complete the paragraph using vocabulary from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Write the part of speech and simple definition.
B. Complete the sentences using the words from A.
-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to answer the questions.
-Have Ss discuss the answers to a partner.

-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.

	-Do exercises.
-Check the answer

-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
-Do exercises
- Discuss

- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B and C
	50 phút
30 phút
20 phút
15 phút
15 phút


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 6 (Cont.)
Thực hiện  từ ngày 27/4 đến ngày 02/5/2020


Tên bài: UNIT 6: LANGUAGE AND LIFE (Cont.)
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 6, sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa Cause và Effect sử dụng khi đọc hiểu nâng cao. Bên cạnh đó, sinh viên học cách viết các kí tự phiên âm từ sử dụng trong Tiếng Anh, mở rộng vốn từ với các từ vựng có gốc là các từ như lit và lex.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review Lost Languages.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	05 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Identifying Cause and Effect

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	05 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 1: The Exodus of Languages
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Odd Word Out
Vocabulary Skill: 
The Suffix -al 
Chapter 2: Life with the Tarahumaras
Before You Read:

Indigenous Languages
Reading Skill: 

IdentifyingMain and Supporting Ideas
Reading Comprehension: Check your understanding

Vocabulary Comprehension: Words in Context
Vocabulary Skill: 
The Root Word lit and lex
	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Answer questions without looking back at the reading.
B. Decide statemenrs about reading are true(T), false (F), or not given (NG).
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Circle the word that does not belong. 

B. Complete the paragraph using the vocabulary from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Add the suffix-al to form the adjective for each noun.
B. Complete the paragraph using the words from A.
-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to discuss the questions with a partner.
-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.
-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Decide the statements about the reading are true (T) or false (F).
B. Choose the best answer for each statement.
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Work out the meaning of each word.
B. Answer the questions.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Write the part of speech and a simple definition, then match with a definition.
B. Ask and answer the questions with a partner.
-Give feedback and correct answers.
	-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
- Discuss

- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B and C.

-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
	30 phút
20 phút
20 phút
05 phút
05 phút
30 phút

20 phút

20 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 6
Thực hiện  từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2020


Tên bài: UNIT 7: THE NATURAL WORLD
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 7, sinh viên phát triển kĩ năng đọc lướt tìm thông tin được yêu cầu. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là nat/ viv/ bio và gen. Bên cạnh đó, sinh viên được làm phong phú vốn từ vựng với cụm từ được dùng khi nói về các loài động vật.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

1. What do you know about Antarctica? Name some different animal species that can be found there.

2. Are you aware of any direct effects that global warming is having on Antarctica?
3. How do these consequences of global warming affect the wildlife found on the continent?

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Understanding Inference

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.
-Have Ss explain the answers to a partner.
	- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Discuss.
-Do exercise A, B and C
	15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 1: Caught in a Melting World
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word Definitions
Vocabulary Skill: 
The Root Words nat/viv/bio/gen 
Chapter 2: One Legend Found, Many Still to Go
Before You Read:

A. Discuss the questions with a partner:

1. Are there any animals that especially frighten or bother you?
2. Do you know any stories about strange creatures that are reported to exist but that scientists haven't been able to find?

Reading Skill: 

Skimming for Content

	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Answer the questions.
B. Decide the statements about the reading are true (T), false (F) or not given (NG)
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Match each word with a definition on the right. 

B. Complete the sentences using the words from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Match each word with a definition.
B. Complete the paragraph using the words from A.

-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to discuss the questions with a partner.
-Have Ss write the name for each skill.

-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to D.
	-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
- Discuss

-Do exercises
- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B, C and D


	50 phút
30 phút
20 phút
15 phút
15 phút



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 7 (Cont.) 
Thực hiện  từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2020


Tên bài: UNIT 7: THE NATURAL WORLD (Cont.) 


   REVIEW
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 7, sinh viên phát triển kĩ năng đọc lướt tìm thông tin được yêu cầu. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là nat/ viv/ bio và gen. Bên cạnh đó, sinh viên được làm phong phú vốn từ vựng với cụm từ được dùng khi nói về các loài động vật.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review vocabulary and reading skills.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Skimming for Content

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 2: One Legend Found, Many Still to Go
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word in Context
Vocabulary Skill: 
The Prefix non- 
REVIEW UNIT 5, 6, 7
	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Choose the best answer for each question.
B. Decide the statements about reading are true (T) or false (F).
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Work out the meaning of each word. 

B. Complete the paragraph using vocabulary from A.
-Give correct answers.

C. Answer the questions.

-Ask Ss to do exercise A and B

A. Match the words to the definitions.
B. Complete the sentences using the words from A.
-Give feedback and correct answers.


	-Do exercises.
-Check the answer

-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers

	50 phút
30 phút
20 phút
30 phút


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: UNIT 7
Thực hiện  từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020


Tên bài: TEST 3
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho sinh viên đã học từ bài 5 đến bài 7. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu cho sinh viên và chuẩn bị để sinh viên làm tốt bài kiểm tra.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Review unit 5+6+7.

	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	05 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skills ( unit 5+6+7)

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.
	- follow T’s instruction

	05 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

TEST 3


	-Asks Ss to do a Test 3

	
	150 phút


	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 



	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 04 tiết
Bài học trước: TEST 3
Thực hiện  từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020


Tên bài: UNIT 8: INFLUENCE AND INNOVATION
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Sau khi học xong bài 8, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh. Mở rộng vốn từ với các từ vựng có tiền tố là ad-. Bên cạnh đó, sinh viên được học các cụm động từ với up và out.
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

CD player, amplifier, microphone and head projector. 
- Hình thức tổ chức dạy học: theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

1. Are there any types of music you have heard that sound unusual or extraordinary to you?
2. Do you ever listen to blues music? Can you name any blues artists or bands?
	Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss
	Students (Ss) discuss with their partner

Ss give their discuss
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Reading Skill: Identifying Meaning from Context

	-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to D.
-Have Ss explain the answers to a partner.
	- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Discuss.
-Do exercise A, B, C,D
	10 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Chapter 1: Genghis Blues
Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Odd Word Out
Vocabulary Skill: 
The Prefix ad- 
Chapter 2: MTV: Secrets in the Sauce
Before You Read:

A. Discuss the questions with a partner:

1. Do you ever watch MTV? If so, how often? Do you watch any particular MTV shows regularly? If not, do you watch any other music programs on TV?
2. What do you like or dislike about music programs on TV?

Reading Skill: 

Skimming for Content

Reading Comprehension: Check your understanding
Vocabulary Comprehension: Word Definitions
Vocabulary Skill: 
Phrasal Verbs with  up and out 

	-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Choose the best answer.
B. Answer the questions without looking back at the reading.
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Circle the word that does not belong. 

B. Complete the sentences using the words from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Write the part of speech and a simple definition for each word.
B. Complete the sentences using the words from A.

-Give feedback and correct answers.

- Asks Ss to discuss the questions with a partner.
-Have Ss write the name for each skill.

-Help Ss to understand what they need to do before and while reading.

-Asks Ss to read and answer the questions from A to C.

-Asks Ss to read the passage and do exercises:
A. Decide the statements about the reading are true (T), false (F), or not given (NG).
B. Complete the sentences with the correct answer.
-Give feedback and correct the answers
-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Match each word with a definition on the right. 

B. Complete the paragraph using the words from A.
-Give correct answers.

-Ask Ss to do exercise A and B.
A. Write the part of speech and a simple definition for each word.
B. Complete the sentences using the words from A.

-Give feedback and correct answers.
	-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers
- Discuss

-Do exercises
- follow T’s instruction
-Read the following paragraph and do the activity.

-Do exercise A, B and C.
-Do exercises.
-Check the answer
-Do exercise

-Receive correct answers

-Do exercises

-Check the answers

	40 phút
10 phút
10 phút
10 phút
10 phút

40 phút
10 phút
10 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Summarize main points.
	-Listen to the T

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Review the whole lesson 

- Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	05 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2020
            Giảng viên
              NGUYỄN THỊ THU HÀ 






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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